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Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (phần 6)

  

Phần thứ sáu

  

Công tác khen thưởng của hội

  

I - Những quy định chung

  

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cán bộ, hội viên và tổ chức
Hội các cấp nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong công tác Hội và phong trào Chữ thập
đỏ.

  

2. Khen thưởng là sự đánh giá, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất
sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

  

3. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trong cả nước (kể cả các tổ chức và cá nhân ngoài Hội hoặc
người nước ngoài) có nhiều công lao và thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và
phát triển phong trào Chữ thập đỏ đều được Hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước và các
cấp chính quyền khen thưởng.

  

4. Công tác thi đua khen thưởng của Hội được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo dân
chủ, công bằng, trên cở sở đề xuất của cán bộ, hội viên và các cấp Hội hoặc Hội cấp trên trực
tiếp phát hiện và chủ động khen thưởng.

  

5. Không xét khen thưởng, không đề nghị cấp trên xét khen thưởng đối với những cá nhân gây
mất đoàn kết nội bộ, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, những người bị kỷ
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (trong vòng 1 năm khi xét khen thưởng), những người đang
trong thời gian xem xét kỷ luật và những tổ chức đang mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.
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II - danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng

  

1. Danh hiệu thi đua

  

a) Danh hiệu thi đua từ cấp tỉnh đến chi hội gồm 4 mức:

  

- Xuất sắc.

  

- Tiên tiến.

  

- Trung bình.

  

- Yếu.

  

b) Danh hiệu thi đua dành cho cán bộ, hội viên gồm 4 mức:

  

- Xuất sắc.

  

- Tiên tiến.

  

- Trung bình.
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- Yếu.

  

2. Thẩm quyền và quy trình xét duyệt thi đua 

  

Thực hiện theo Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo
Quyết định số: 200 QĐ/TWHCTĐ, ngày 15/01/2008.

  

 

  

3. Các hình thức khen thưởng

  

a) Trung ương Hội xét tặng:

  

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”

  

- Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ".

  

- Bằng khen.

  

b) Tỉnh, thành Hội xét tặng:

  

- Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ".

  

- Giấy khen.
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c) Hội cấp huyện xét tặng giấy khen.

  

III - tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng của Trung ương Hội

  

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”

  

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam" là phần thưởng cao quý nhất của Hội
chữ thập đỏ Việt Nam để tặng thưởng một lần cho cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc cho
công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Cụ thể:

  

a) Đối tượng:

  

- Cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

  

- Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

  

- Những người hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, ngoại giao,
tuyên truyền…

  

- Những cá nhân làm việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người
nước ngoài.

  

b) Điều kiện và tiêu chuẩn:
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- Đối với hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ và cán bộ Hội kiêm nhiệm
(cán bộ chi hội, tổ hội):

  

+ Có ít nhất 10 năm tham gia hoạt động Hội.

  

+ Đã được Trung ương Hội hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt
động Chữ thập đỏ.

  

- Đối với cán bộ chuyên trách và ủy viên Ban Chấp hành (gọi tắt là cán bộ Hội) từ cấp cơ sở đến
Trung ương Hội:

  

+ Có ít nhất 5 năm là cán bộ Hội các cấp (thời gian công tác đối với cán bộ Hội được tính bằng
hệ số 2). Đối với cán bộ Hội có thời gian tham gia công tác Hội gián đoạn được tính bằng tổng
cộng thời gian của các giai đoạn.

  

+ Đã được Trung ương Hội hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt
động Chữ thập đỏ.

  

+ Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (của Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội).

  

- Trường hợp cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc, có tác dụng giáo dục, nêu gương, sẽ
được xem xét cụ thể, không theo các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên đây.

  

- Đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội: là
những cán bộ có nhiều công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội
phát triển tổ chức, hoạt động có hiệu quả và phát huy vai trò, ảnh hưởng tốt trong xã hội.

  

- Đối với những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, ngoại
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giao, truyên truyền... là những người có nhiều công lao, đóng góp thiết thực, hiệu quả về tinh
thần, vật chất, tạo điều kiện cho Hội phát triển và cổ vũ, động viên các lực lượng tham gia hoạt
động với Hội đạt hiệu quả cao.

  

- Đối với những cá nhân làm việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, người Việt Nam sống ở nước ngoài
và người nước ngoài:

  

+ Là những người có nhiều công lao, đóng góp thiết thực và hiệu quả về tinh thần và vật chất,
tạo điều kiện cho Hội phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tích cực vận động các lực
lượng ủng hộ hoạt động của Hội đạt hiệu quả cao.

  

+ Tuân thủ 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đoàn kết,
hữu nghị, luôn tôn trọng chủ quyền, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

  

- Truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”:

  

+ Truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam” đối với những cá nhân đủ
điều kiện và tiêu chuẩn nhưng đã chết hoặc bị chết trong khi đang làm nhiệm vụ của Hội,
được Hội chữ thập đỏ cùng cấp (từ cấp cơ sở trở lên) đề nghị.

  

+ Việc xét truy tặng tính từ thời điểm ban hành Huy chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt
Nam” năm 1991.

  

c) Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương:

  

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp tỉnh hoặc của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung
ương Hội (nếu đề nghị tặng thưởng cho cán bộ, công nhân viên thuộc ban, đơn vị mình hoặc
các cá nhân có mối quan hệ làm việc trực tiếp với ban, đơn vị đó) kèm theo danh sách trích
ngang cá nhân đề nghị khen.
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- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu) có xác nhận của cấp Hội và chính quyền cùng cấp.
Đối với các trường hợp không phải là cán bộ, hội viên cần có xác nhận của lãnh đạo cơ quan
hoặc tổ chức của người đó đang hoạt động. Những trường hợp đề nghị khen thưởng đối với
cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, những người có công lao đối với
công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, thì Hội chữ thập đỏ địa phương (nơi cán bộ đó công
tác) viết báo cáo thành tích đề nghị Trung ương Hội khen thưởng, không nhất thiết những cá
nhân đó phải viết báo cáo thành tích.

  

- Danh sách trích ngang ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác, thời gian là cán bộ, thời gian là
hội viên (nếu là cán bộ, hội viên), tóm tắt thành tích và các danh hiệu khen thưởng đã đạt
được.

  

d) Thời gian xét tặng:

  

- Đợt 1: vào dịp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 và Ngày sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Hồ sơ gửi về Trung ương Hội trước ngày 20/5 hàng năm.

  

- Đợt 2: vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 và dịp tổng kết năm.
Hồ sơ gửi về Trung ương Hội trước ngày 30/11 hàng năm.

  

- Đối với tập thể và cá nhân ngoài tổ chức Hội, người Việt Nam sống ở nước ngoài, cá nhân làm
việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế,
những tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất và đặc biệt xuất sắc, Ban Thường vụ Trung
ương Hội xét và trao tặng vào thời gian phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.

  

2. Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội

  

a) Đối tượng và tiêu chuẩn: Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập
đỏ" của Ban Chấp hành Trung ương Hội được tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh đạt danh hiệu
"Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ" 3 năm liền; tặng cho Hội Chữ thập đỏ
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cấp huyện và tương đương đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào chữ thập
đỏ" 5 năm liền.

  

b) Hồ sơ, thủ tục đề nghị:

  

- Tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội.

  

- Báo cáo tóm tắt thành tích công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ tại địa phương 3 năm liền
(đối với cấp tỉnh), 5 năm liền (đối với cấp huyện), có số liệu chứng minh cụ thể và được chính
quyền cùng cấp xác nhận.

  

- Bản danh sách trích ngang ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, tóm tắt thành tích và các danh hiệu
khen thưởng đã đạt được.

  

- Đề nghị bằng văn bản của Hội đồng Thi đua Trung ương Hội.

  

c) Thời gian xét tặng:

  

Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội được xét mỗi năm một lần vào dịp tổng kết
năm. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Trung ương Hội trước ngày 30/11 hàng năm.

  

3. Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội

  

a) Đối tượng và tiêu chuẩn:

  

- Tập thể cán bộ, hội viên các cấp Hội, đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, thanh niên Chữ thập
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đỏ xung kích, các ban, đơn vị Trung ương Hội có thành tích xuất sắc. Việc xét tặng được tiến
hành định kỳ hàng năm đối với các tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc hoặc xét tặng đột
xuất đối với các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong một hoạt động cụ thể hoặc sau
một đợt hoạt động.

  

- Các tập thể ngoài tổ chức Hội, gồm: tổ chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội,
cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức tôn
giáo, từ thiện... có đóng góp tích cực nhiều mặt, lâu dài cho công tác Hội và phong trào Chữ
thập đỏ.

  

- Cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc
trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

  

- Các cá nhân ngoài tổ chức Hội và các cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam sống ở
nước ngoài có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, tuyên truyền, vận động các tổ
chức và cá nhân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo hoặc có đóng góp tích cực về tinh thần,
vật chất cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

  

b) Hồ sơ và thủ tục đề nghị tặng Bằng khen gồm:

  

- Tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội hoặc của các ban, đơn vị Trung ương Hội đề
nghị khen thưởng kèm theo danh sách trích ngang ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị, tóm tắt
thành tích và danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm.

  

- Bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của tổ chức Hội cùng cấp. Đối với
tổ chức và cá nhân ngoài tổ chức Hội, có xác nhận của tổ chức Hội được tổ chức, cá nhân đó
giúp đỡ, phối hợp.

  

c) Thời gian xét tặng:
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Mỗi năm xét tặng một đợt để trao tặng vào dịp tổng kết năm. Đối với các tập thể và cá nhân có
đóng góp và thành tích xuất sắc, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ xét tặng vào thời gian phù
hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.

  

4. Tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Hội cấp tỉnh

  

a) Đối tượng và tiêu chuẩn: Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ” của
Ban Chấp hành tỉnh/thành Hội được tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương đạt
danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ" 03 năm liền; tặng cho Hội
Chữ thập đỏ cấp xã và tương đương đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào
Chữ thập đỏ" 5 năm liền.

  

b) Hồ sơ và thủ tục đề nghị tặng cờ thi đua gồm:

  

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp huyện kèm theo báo cáo thành tích của Hội cấp huyện có
xác nhận thành tích của ủy ban nhân dân cùng cấp.

  

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang tập thể được đề
nghị và báo cáo thành tích của Hội cấp xã và tương đương có xác nhận thành tích của ủy ban
nhân dân cùng cấp hoặc lãnh đạo đơn vị, tổ chức nơi tổ chức Hội hoạt động.

  

- Đề nghị bằng văn bản của Hội đồng thi đua cấp tỉnh.

  

5. Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Hội cấp tỉnh và cấp huyện do Ban Thường vụ Hội
Chữ thập đỏ cấp tỉnh hoặc cấp huyện quy định.

  

IV - Thẩm quyền khen thưởng
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Điều lệ Hội Chữ Thập Đỏ
Thứ hai, 23 Tháng 5 2011 15:07 - 

1. Ban Thường vụ Trung ương Hội quyết định các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi
đua, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”, Cờ và Bằng khen của Ban
Chấp hành Trung ương Hội.

  

2. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh quyết định tặng cờ thi đua và Giấy khen của Ban
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh.

  

3. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương quyết định tặng giấy khen của
Ban Chấp hành Hội cấp huyện và tương đương.

  

Từ cấp huyện đến Trung ương Hội, thành lập Hội đồng thi đua để tham mưu cho Ban Thường
vụ Hội cùng cấp về công tác thi đua khen thưởng.

  

V - Quy định việc trao tặng các hình thức khen thưởng của trung ương Hội

  

1. Người trao tặng các hình thức khen thưởng của Trung ương Hội là Chủ tịch, Phó chủ tịch,
ủy viên Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.
Thường trực Trung ương Hội có thể ủy quyền cho trưởng, phó trưởng ban, đơn vị Trung ương
Hội, chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh, thành Hội, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên
hoặc cùng cấp trao tặng.

  

2. Việc trao tặng các hình thức khen thưởng của Trung ương Hội được tiến hành tại hoạt động
của cấp Hội hoặc tại hội nghị tổng kết, sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Lễ trao
tặng được tổ chức trang trọng và tiết kiệm.
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